KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
(Thực hiện 3 tuần từ ngày 13/10 đến ngày 31/10/2025)
(Gv: Hoàng Thị Trang             Lớp :3 tuổi A)
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT3. Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày. Biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Có một số hành vi tốt trong ăn uống
	- Trẻ biết gọi đúng tên một số món ăn hàng ngày: Trứng rán, cá kho, canh rau
- Nhận biết các bữa ặn trong ngày và lợi ích của ăn đủ chất đủ lượng.
- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật(sâu răng, suy dinh dưỡng.....)
- Mời cô, mời bạn trước khi ăn. ăn gọn gàng, hết suất.
- Uống nước đã đun sôi
- Trò chuyện sáng: Món ăn yêu thích của con
	- Hoạt động ăn.
- Hoạt động học 
- Trò chuyện sáng: Món ăn yêu thích của con
 ( Trò chơi : chọn theo yêu cầu.thi ai nhanh)


	 MT4.Trẻ biết thực hiện một số việc tự phục vụ với sự giúp đỡ của người lớn.  Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
	- Làm quen cách đánh răng
- Thực hiện vệ sinh cá nhân rửa tay, lau mặt, súc miệng
- Tự xúc cơm ăn gọn gàng không làm đổ thức ăn.
- Tự tháo tất,cởi quần áo... 
- Sử dụng  khăn mặt, cốc uống nước  đúng cách  
- KNS: Đi tất, đi dép
- KNS: Gấp tất, gấp quần áo
-Bóc vỏ trứng (Montessori).
	- Hoạt động chiều
+ Bóc võ trứng cút(Montessori).:
-Hoạt động chiều
+KNS: Đi tất, đi dép
+KNS: Gấp tất, gấp quần áo


	MT10. Trẻ biết phối hợp các cơ quan trong cơ thể trong các vận động: Trườn, bò, trèo

	+ Bò theo hướng thẳng
+ Trèo lên xuống thang
	

Hoạt động học: 
+ Bò theo đường thẳng
TCVĐ: kéo co
+ Trèo lên xuống thang
TCVĐ: chuyền bóng

	MT11. Trẻ mạnh dạn, tự tin trong vận động: Bật, nhảy 

	
+Bật xa 20 - 25 cm.

	Hoạt động học:
+Bật xa 20 - 25 cm.
TCVĐ: Nhảy tiếp sức

	MT13. Thực hiện được các vận động xoay cổ tay, gập đan ngón tay vào nhau. Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động.
	- Xoay tròn cổ tay
- Gập đan các ngón tay vào nhau.
- Vẽ hình tròn theo mẫu
- Xé, dán giấy.
- Sử dụng kéo, bút
- Tô vẽ nguệch ngoạc
- Tự cài, cởi cúc, tự tháo, cởi dày dép.......
+ Nhặt các loại hạt
+ Bóc lạc
+ Dạy trẻ kĩ năng bóc trứng .
- Kỹ năng nhặt rau)
	Hoạt động góc
Nhặt các loại hạt
+ Bóc lạc
+ Dạy trẻ kĩ năng bóc trứng .
- Kỹ năng nhặt rau



	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT15. Biết chức năng của các giác quan và 1 số bộ phận khác của cơ thể.
	-  Nhận biết chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể:
+ Cơ thể bé và bạn 
+ Các giác quan
- KN:  tự bảo vệ các bộ phận trên cơ thể

	-Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
+ Bé tự giới thiệu về mình.
-Hoạt động học “KPKH”.
+ Cơ thể bé và bạn.
+ Các giác quan
-Hoạt động chiều 
+KN:  tự bảo vệ các bộ phận trên cơ thể

	MT21.Thể hiện được một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
	- Chơi đóng vai (bắt chước các hành động của những người gần gũi như chuẩn bị bữa ăn của mẹ, bác sĩ khám bệnh ...
+ Thể hiện tình cảm trong các bài hát, sản phẩm tạo hình.
- Hát các bài hát về cây, con vật...
Vẽ, xé, dán, nặn con vật, cây, đồ dùng, đồ chơi, phương tiện giao thông đơn giản.
	- Hoạt mọi lúc mọi nơi:


	MT22: Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện; tên bố, mẹ và các thành viên trong gia đình,
	+ Bé Tự  giới thiệu về mình
+ Cơ thể tôi và bạn.
+ Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
+ Những người thân yêu trong gia đình
+ Đồ dùng trong gia đình
+  Nhu cầu gia đình
+  Địa chỉ gia đình
* Các hoạt ứng dụng)
- Khám phá về gia đình của bé (Steam)
Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis
	Hoạt động học
+ Cơ thể tôi và bạn.
+ Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis:
+ Bé Tự  giới thiệu về mình.
Trò chuyện giờ đón trẻ
+ Đồ dùng trong gia đình
+  Nhu cầu gia đình
+  Địa chỉ gia đình

Hoạt động góc
- Khám phá về gia đình của bé (Steam)


	MT 32. Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ..
	- Nhận biết tay phải, trái của bản thân
- Phân biệt phía trên- phía dưới; phía trước- phía sau của bản thân.
	-Hoạt động học: 
- Nhận biết tay phải, trái của bản thân
- Phân biệt phía trên- phía dưới; phía trước- phía sau của bản thân..
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi ( hoạt động chiều, hoạt động ngoài trời, trò chuyện)

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT35. Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân
	+ Kể lại sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim…
	-Giờ đón trẻ : cô trò chuyện về bản thân trẻ.
-Trả trẻ : Trẻ kể lại được những việc làm  của trẻ trong ngày

	MT36. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao...phù hợp với độ tuổi
	+ đọc  một số bài thơ, ca dao, đồng dao...trong chủ đề
+ Cái lưỡi (Phương Mỹ).
+ Miệng xinh (Phạm Hổ).
+ Tay đẹp.
+ Đôi mắt của em (Lê Thị Phương Mỹ).
+ Chổi ngoan (Vũ Thị Minh Tâm).
+ Đi nắng (Nhược Thủy)


	- Hoạt động học 
Thơ “Miệng xinh (Phạm Hổ)
- Hoạt động chiều đọc đồng dao, ca dao
+ Tay đẹp
+ Đôi mắt của em
+ Chổi ngoan
+ Đi nắng

	MT37. Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn. Bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.
- Trẻ thích nghe và xem những câu chuyện hoạt hình tiếng Anh phù hơp với độ tuổi...
	Kể chuyện đóng kịch theo chủ đề bản thân   
-Truyện:“gấu con bị sâu răng”
	-Hoạt động học 
+) Chuyện “gấu con bị sâu răng”

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT41.  Trẻ nói được tên tuổi, giới tính của bản thân; Nói được điều bé thích,bé  không thích.
	- Tên tuổi, giới tính của bản thân.
- Nói được điều bé thích, không thích.
- SEL: + Bé làm quen với chính mình
	-Hoạt động học: 
SEL: + Bé làm quen với chính mình
- hoạt động mọi lúc mọi nơi : trẻ giới thiệu tên tuổi của mình, điều mình thích và không thích

	MT46. Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở. Chú ý nghe cô, bạn nói.
	- Cử chỉ lời nói lễ phép (Chào hỏi cảm ơn, xin lỗi...)
- Nhận biết hành vi “ đúng”- “ sai”, ‘ Tốt”- “xấu”
- Lắng nghe cô và bạn nói.
- Dạy trẻ kĩ năng  khi được nhận quà 

	
Hoạt động góc
- Dạy trẻ kĩ năng  khi được nhận quà 

Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
- - Cử chỉ lời nói lễ phép (Chào hỏi cảm ơn, xin lỗi...)
- Nhận biết hành vi “ đúng”- “ sai”, ‘ Tốt”- “xấu”
- Lắng nghe cô và bạn nói.


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT50.  Các bài hát dạy hát ,dạy vận động chủ đè bản than:  thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	- Trẻ nghe hát các bài hát theo chủ đề, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát bản nhạc qua các chủ đề:
 Bản thân:  Năm ngón tay ngoan (Trần Văn Thụ),Thật đáng chê (Việt Anh), Nắm tay thân thiết (Nhạc: Hàn Quốc), Em là bông hồng nhỏ (Trịnh công sơn),Cho Con (Phạm Trọng Cầu), Tay thơm tay ngoan ( Bùi Đình Thảo), Mời bạn ăn (Trần Ngọc), Mừng sinh nhật (Đào Dung Ngọc), Xòe bàn tay nắm ngón tay (Minh Quân), Bàn tay mẹ (Bùi Đình Thảo), Vì sao con mèo rửa mặt (Hoàng Long).

	-Hoạt động học:
 Vận động minh họa: Tay thơm tay ngoan
Nghe hát:Bàn tay mẹ
Giờ đón trẻ: Năm ngón tay ngoan, Cho con, Thật đáng chê, mừng sinh nhật
Giờ trả trẻ: Em là bông hồng nhỏ, Xòe bàn tay nắm ngón tay , Vì sao con mèo rửa mặt 

	MT52. Hát tự nhiên, hát  được theo giai điệu bài hát quen thuộc. Biết vận động theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc (Vỗ tay  theo nhịp, phách, vận động minh họa). Biết vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	- Hát tự nhiên, hát  được theo giai điệu bài hát quen thuộc vận động nhịp nhàng các bài hát, bàn nhạc theo chủ đề:
* Bản thân: Mừng sinh nhật (Đào Ngọc Dung ), Cái Mũi, Xòe bàn tay nắm ngón tay (Minh Quân ), Tay thơm tay ngoan (Bùi Đình Thảo ), Nào chúng ta cùng tập thể dục (Thu Hiền ), Đường và chân(Hoàng long- Xuân Tửu)
-Biểu diễn cuối chủ đề Bản thân
	-Hoạt động học: 
DH: Cái Mũi
 Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Đường và chân, Xòe bàn tay nắm ngón tay , Tay thơm tay ngoan , Nào chúng ta cùng tập thể dục , Đường và chân

T/C: Ai đang hát.
- Rung chuông vàng.


	MT53: Trẻ biết dung sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành sản phẩm theo sự gợi ý.
	- Steam:
+ Làm bưu thiếp tặng mẹ

	Hoạt động chiều
- Steam:
+ Làm bưu thiếp tặng mẹ


	MT54:  - Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tô màu tạo thành bức tranh đơn giản.
- Trẻ biết cắt, xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
- Trẻ biết dung sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành sản phẩm tạo hình. 

	Tạo hình
+ Tô màu mũ bé trai bé gái
+ Trang trí khăn mùi soa

	-Hoạt động học: Tô màu mũ bé trai bé gái
-Hoạt động chiều: trang trí khăn mùi soa
-Thực hiện vở chủ đề


	MT55. Trẻ biết cắt, xé dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
	Thủ công:
+ Làm chiếc nơ.

	Hoạt động chiều
+Làm cái nơ

	MT57. Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	Xếp chồng, xếp cạnh  tạo thành các sản phẩm.
	Hoạt động học
Hoạt động mọi lúc mọi nơi


   Người duyệt kế hoạch                                                        Người thực hiện
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     Nguyễn Thị Thành                                                          Hoàng Thị Trang





























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5
CHỦ ĐỀ NHÁNH: “BÉ TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH”
 Thực hiện từ ngày 13/ 10 -17/10 / 2025
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	-Đón trẻ,
TDS
	-Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ.
-TDS: Tập kết hợp với bài hát: “Mời bạn ăn”

	

Hoạt động học
	LVPTTC
VĐCB: “Bò theo hướng thẳng”.
TCVĐ:
“Kéo co”
( Ngoài sân).
	LVPTNT:
KPXH: Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis.
Chủ đề: bé giới thiệu về mình (Tại lớp học).
	LVPTNT:
Toán: 
Dạy trẻ nhận biết tay phải - tay trái. (Tại lớp học).

	LVPTNN:
Thơ 
Miệng xinh (Phạm Hổ).  (Tại lớp học).

	LVPTTM
Âm nhạc
VĐ: Tay thơm tay ngoan
Nghe hát: Bàn tay mẹ. (Phòng âm nhạc).

	Chơi ngoài trời
	-Hoạt động có mục đích: In bàn tay bàn chân, vẽ mặt bé trai và bé gái, quan sát cây xoài, tập erobic, giao luu trò chơi vận động
-Trò chơi vận động: Kéo co, lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột, trời nắng trời mưa, quan sát thời tiết, gieo hạt ....
-Chơi tự do: Trẻ chơi những đồ chơi cô đã chuẩn bị., và đồ chơi trên sân trường…    

	Chơi,
hoạt động ở các góc
	Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn, bác sĩ
Góc xây dựng: lắp ghép đồ chơi, xếp hình người. .(Steam)
Góc học tập: chơi lô tô, làm album về bánh, quà sinh nhật, chơi trò chơi dân gian, cát nước, chơi các đồ chơi Montessori (Montessori).
Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn các bạn trai, gái. Hát, đọc thơ, đóng kịch về chủ đề.
Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước, In hình bàn tay, chân trên cát.

	Hoạt động ăn-ngủ
	Giờ ăn: 
-Trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất, không làm cơm rơi vãi. ( Montessori)

-Trẻ biết giúp cô chuẩn bị bữa ăn như: lấy khăn trải bàn, lấy lọ hoa. ( Montessori)
Giờ ngủ: -Trẻ ngủ ngon ngủ đủ giấc 

	Hoạt động chiều
	-Hướng dẫn trò chơi mới: Tay trái tay phải của bé (Trang 19-20 tuyển tập thơ ca...3 – 4 tuổi).
KN: tự bảo vệ các bộ phận trên cơ thể
-làm quen bài thơ miệng xinh
 -Cho trẻ thực hiện vở toán
-Lau đồ dựng đồ chơi, ( Montessori)
- nêu gương cuối tuần.


                                    




























                                    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6
CHỦ ĐỀ NHÁNH: “CƠ THỂ BÉ VÀ BẠN”.
Thời gian thực hiện từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2025
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ
-TDS
-Điểm danh
	-  Cô nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ. .(SEL)
-TDS: Tập kết hợp với bài hát: Thật đáng yêu
- Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể...

	Hoạt động học.


	LVPTTC
VĐCB: “Trèo lên xuống thang”.
TCVĐ: “chuyền bóng” (Ngoài sân)
	LVPTNT
KPKH
 Cơ thể bé và bạn
(Tại lớp học)
	LVPTNT
Toán: 
 Dạy trẻ phân biệt phía trên, phía dưới, trước sau của bản thân. (Tại lớp học)
	LVPTNN
Chuyện: “Gấu con bị sâu răng”.
(Tại lớp học)
	LVPT TCXH
DH: Cái mũi
TC: Ai đang hát.(Phòng âm nhạc)

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: Quan sát thời tiết, giao lưu trò chơi, Tập erobic, nhặt sỏi xếp hình người. (Montessori)
TCVĐ: Tìm bạn thân, mèo đuổi chuột, lộn cầu vồng, gieo hạt, kéo co.
Chơi tự chọn:  Cho trẻ chơi với đồ chơi vận động.

	Chơi,
hoạt động ở các góc 
	- Góc phân vai: Cô nuôi dưỡng, bán hàng, bác sĩ, bóc vỏ lạc. .( Montessori)
- Góc xây dựng: Lắp ghép hình người, xây dựng ngôi nhà của bé(Steam),
- Góc nghệ thuật: Tô màu bé trai, bé gái, nặn đồ chơi bé thích, hình người từ các nguyên vật liệu khác nhau, Nghe, hát các bài hát về chủ đề.
- Góc học tập, sách: Chơi và phân biệt tranh lô tô các bộ phận trên cơ thể, xem tranh, làm album cơ thể bé, trẻ gọi tên các bộ phận trên cơ thể.
chơi trò chơi dân gian. chơi các đồ chơi montessori
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi với cát sỏi
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CHỦ ĐỀ NHÁNH : “BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH”.
Thời gian thực hiện từ ngày 27/ 10 – 31/ 10 / 2025
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	-Đón trẻ
-TDS
-Trò chuyện
	-  Cô nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ. .(SEL)
-TDS: Tập kết hợp với bài hát: “Thật đáng yêu”.
- Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể...

	Hoạt động học
	LVPTTC
VĐCB:
“Bật xa 20- 25cm”
TCVĐ:
Chuyền bóng” ( Ngoài sân)
	LVPTNT
Trò chuyện món ăn yêu thích của bé
(Tại lớp hoc)

	LVPTTM
Tạo hình: Tô hình cái mũ(Tại lớp hoc)

	LVPTNN
SEL: Bé làm quen với chính mình(Tại lớp hoc)
	LVPTTM
Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề. 
TC: Rung chông vàng(Phòng âm nhạc)

	Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Qua sát hoa mười giờ,Thử vật chìm nổi, Lắng nghe âm thanh to nhỏ , in bàn tay bàn chân, Tập erobic
Trò chơi vận động: lộn cầu vồng, kéo co, mèo đuổi chuột, bóng tròn to.
Chơi tự do: Chơi với các đồ chơi vận động trên sân

	Chơi,
hoạt động ở các góc
	Góc phân vai: Cô cấp dưỡng, bán hàng, bác sĩ khám bệnh. (Montessori)
Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà của bé. (Steam)
Góc nghệ thuật: Tô màu các thực phẩm mà bé thích, một số trang phục của bé. Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu mở(Steam). Hát các bài hát về chủ đề.
Góc học tập -sách: Xem sách, tranh ảnh, làm anbum. Phân loại loto các nhóm thực phẩm. Chơi trò chơi dân gian.Chơi trò chơi tay trái tay phải, xếp xen kẽ. chơi các đồ chơi montessori
Góc thiên nhiên Chăm sóc cây

	Hoạt động ăn ngủ
	Giờ ăn: -Biết mời cô mời bạn trước khi ăn, trong khi ăn không làm rơi vãi thức ăn. (Montessori) 
Giờ ngủ: Rèn cho trẻ kỹ năng đi vệ sinh trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy. Trong giờ ngủ không nói chuyện,ngủ ngon,ngủ đủ giấc.

	Hoạt động chiều
	-Cho trẻ đọc đồng dao, ca dao.
-Cho trẻ thực hiện vở thủ công: dán cái nơ
KNS: Gấp tất, gấp quần áo.
- Cho trẻ dọc bài thơ cái lưỡi 
-Vệ sinh nhóm lớp
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